
 

 

(1) – Ghi thông tin Xã/Phường của hộ gia đình. (Theo địa chỉ mới) 

(2) – Ghi chính xác thông tin Khu phố/Thôn/Ấp, tổ dân phố nếu có. (Theo địa chỉ cũ) 

(3) – Ghi thông tin số nhà. (Theo địa chỉ cũ) 

(4) – Ghi đầy đủ thông tin Họ và Tên chủ hộ. 

(5) – Ghi số định danh cá nhân chủ hộ: Ghi số định danh chủ hộ nhỏ hơn hoặc bằng 12 ký tự. 

(Lưu ý: Số định danh cá nhân chủ hộ không được trùng trong một Xã) 

(6) – Chọn (✓) diện cư trú của hộ gia đình: Hộ khẩu thường trú hoặc Hộ khẩu tạm trú từ 6 

tháng trở lên. 

(7) – Ghi số điện thoại của chủ hộ (nếu có). 

(8) – Ghi thông tin Họ tên; 

        Thông tin quan hệ với chủ hộ của đối tượng; 

Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của đối tượng điều tra; 

Chọn (✓) nếu như đối tượng là giới tính Nữ, nếu giới tính là Nam thì bỏ qua; 

DT: Nếu là dân tộc Kinh thì để trống, ngoài ra ghi chính xác tên dân tộc; 

TG: Ghi chính xác tôn giáo của đối tượng; 

Ghi số định danh cá nhân của đối tượng điều tra; 

Ghi họ tên: Cha, Mẹ hoặc Người đỡ đầu. 

(9) – Ghi tên nhóm, lớp đang học của đối tượng phổ cập. 

Lưu ý: Nếu học sinh bị lưu ban, bên cạnh lớp học ghi thêm ký tự "!". Học sinh đi học 9-

10 buổi/tuần (Tiểu học), học sinh đi học 2 buổi/ngày (mầm non) bên cạnh lớp học ghi thêm ký 

tự “ * ”. 

(10) – Vì tên trường học dễ bị trùng lặp ở nhiều Phường/Xã khác nhau, nên khi ghi tên trường 

vui lòng ghi chú thêm Phường/Xã, tương ứng với lớp học và năm học tại mục (9). 

Ví dụ: Trường Tiểu học Đại Kim – Phường Định Công. 

Ghi đầy đủ thông tin học tập ngoài địa bàn, học hệ bổ túc nếu có. Ghi chi tiết sức khỏe nuôi 

dưỡng, ăn bán trú, chuyên cần, học đầy đủ theo quy định, trẻ dân tộc được chuẩn bị Tiếng Việt 

đối với trẻ học cấp mầm non (nếu có). 

(11) – Ghi chính xác tên bậc tốt nghiệp (hoàn thành chương trình) của đối tượng phổ cập. Có 

các bậc học như sau: 

MN - Mầm non, TH - Tiểu học, THCS - Trung học cơ sở, THPT - Trung học phổ thông. 

(12) – Chọn (✓) vào nếu đối tượng tốt nghiệp hệ bổ túc. 

 

 

 

 

(13) – Nếu đối tượng vừa tốt nghiệp TH - THCS - THPT thì bắt buộc phải ghi năm tốt nghiệp 

vào cột này (Lưu ý: Ghi năm học). 

Ngoài ra có thể để trống nếu không nhớ năm tốt nghiệp. 

(14) – Ghi chính xác bậc tốt nghiệp nghề của đối tượng phổ cập. Có các bậc tốt nghiệp nghề 

như sau: 

DN - Trung học dạy nghề, CN - Trung học chuyên nghiệp, CĐ – Cao đẳng, ĐH – Đại học, 

THS – Thạc sĩ, TS – Tiến sĩ. 

(15) – Ghi năm tốt nghiệp nếu nhớ, có thể bỏ qua phần năm tốt nghiệp nghề. 

(16) – Trường hợp học xong lớp 9 hoặc lớp 12 mà chưa được tốt nghiệp, người điều tra sẽ ghi 

lớp học xong vào mục này. 

(17) – Tương ứng với mục (16) sẽ ghi năm học xong của đối tượng vào mục này (Lưu ý: Ghi 

năm học).  

(18) – Trường hợp đối tượng đang học dở một lớp, sau đó bỏ học thì ghi chính xác lớp bỏ học 

vào mục này. Ví dụ: Đang học lớp 8 thì nghỉ học, thì ghi vào cột này số 8. 

(19) – Tương ứng với mục (18), nếu đối tượng vừa bỏ học thì bắt buộc phải ghi năm bỏ học 

của đối tượng vào mục này (Lưu ý: Ghi năm học). Ngoài ra có thể để trống nếu không nhớ 

năm bỏ học 

(20) – Ghi lớp đang học xóa mù chữ của đối tượng phổ cập, ví dụ: đang học chương trình lớp 3 

thì ghi số 3. 

(21) – Ghi rõ lớp đã hoàn thành (hoàn thành lớp 3: Công nhận biết chữ mức độ 1; hoàn thành 

lớp 5: Công nhận biết chữ mức độ 2). 

(22) – Người được điều tra (trong độ tuổi từ 15-60) đã được công nhận biết chữ (mức độ 1 hoặc 

mức độ 2) nhưng tại thời điểm điều tra tự nhận thấy bị mù chữ trở lại (tái mù) thì điều tra viên 

đánh dấu (x) vào cột này. 

(23) – Ghi tình trạng khuyết tật của đối tượng: Vận động, Nghe, Nói, Nhìn, Thần kinh, Tâm 

thần, Trí tuệ, Tự kỷ, Học tập, Khác. 

(24) – Nếu đối tượng có giấy chứng nhận khuyết tật thì điều tra viên đánh dấu (x) vào cột 

này. 

(25) – Nếu đối tượng có khả năng học tập thì điều tra viên đánh dấu (x) vào cột này. 

(26) – Ghi thông tin chuyển đến, chuyển đi, chết nếu có. 

(27) – Ngoài ra có thể ghi chú các thông tin khác như: Diện ưu tiên, .... (nếu có). 

HƯỚNG DẪN THU THẬP VÀ ĐIỀN THÔNG TIN PHỔ CẬP GIÁO DỤC - XÓA MÙ CHỮ 

Mỗi hộ gia đình cán bộ dùng 1 phiếu điều tra: Nếu trong 1 địa chỉ nhà có 6 hộ 

gia đình ở cùng thì dùng 6 phiếu để ghi thông tin. 


